
MaSV Họ Và Tên Password DOB TenLSH

151250533239 HỒ DUY QUANG Abc1234567 22/03/95 15T2

151250443214 LÊ MINH  HOÀNG Abc1234567 01/07/96 15CDT2

151250423168 Phan Đình Phú Abc1234567 01/01/96 15DL1

151250433103 NGÔ MINH CHIẾN Abc1234567 26/04/96 15N1

151250613170 Lê Hữu Đức Abc1234567 08/10/95 15XD1

151250613162 HOÀNG ĐỨC HUY Abc1234567 21/07/97 15XD1

151250413428 TRẦN HIỆP LỰC Abc1234567 22/11/96 15C4

151250533321 NGUYỄN CÔNG HƯNG Abc1234567 18/10/97 15T3

151250443105 DƯƠNG VƯƠNG DA Abc1234567 05/05/97 15CDT1

151250513315 ĐINH CÔNG HẬU Abc1234567 06/11/97 15D5

151250413208 NGUYỄN QUỐC ĐẠT Abc1234567 19/09/97 15C2

151250513516 PHẠM VĂN HÙNG Abc1234567 08/01/96 15D5

151250423169 Phạm Đình Tú Abc1234567 06/07/96 15DL1

151250543138 NGUYỄN THANH TÙNG Abc1234567 01/04/97 15HQ1

151250413431 NGUYỄN HOÀI NAM Abc1234567 09/02/97 15C4

151250643126 NGUYỄN HỒNG TIỆP Abc1234567 22/09/97 15XH1

151250613115 NGUYỄN VĂN HOÀNG Abc1234567 20/09/97 15XD1

151250743124 ĐỖ MINH TRẠNG Abc1234567 10/04/97 15SH1

151250533122

NGUYỄN BÁ VIỆT 

HOÀNG Abc1234567 19/12/97 15T1

151250433173 TRÌNH VĂN VƯƠNG Abc1234567 20/10/97 15N1

151250433145 NGUYỄN VĂN QUYẾT Abc1234567 30/09/93 15N1

151250413344 HUỲNH BÁ THÂN Abc1234567 20/01/97 15C3

151250443226 PHẠM LONG Abc1234567 28/07/97 15CDT2

151250423170 Phạm Trung Kiên Abc1234567 15/11/95 15DL1

151250433183 Nguyễn Đỗ Minh Đạt Abc1234567 09/02/96 15N1

151250723122 HỒ TUẤN NHÂN Abc1234567 03/05/97 15MT1

151250513350 TRẦN THANH TÙNG Abc1234567 10/12/97 15D3

151250543145 TRẦN NGUYÊN VỸ Abc1234567 05/03/97 15HQ1

151250413307 PHAN ĐÌNH LINH ĐAN Abc1234567 27/07/97 15C3

151250543117 NGUYỄN VĂN HOÀNG Abc1234567 02/08/96 15HQ1

151250513157 Đặng Văn Duẩn Abc1234567 11/10/97 15D1

151250513232 LÊ TIẾN QUỐC Abc1234567 07/02/96 15D2

151250413453 TRẦN MINH TUẤN Abc1234567 24/07/97 15C4

141250532171 Hồ Văn Linh Abc1234567 08/09/96 14T1

151250513538 VÕ DUY THÁI Abc1234567 08/02/97 15D5

151250513440 LÊ HỒNG SƠN Abc1234567 12/07/96 15D4

151250413441 DƯƠNG CHÍ TÂM Abc1234567 08/11/97 15C4

151250533146 BÙI ĐỨC THUẬN Abc1234567 26/11/97 15T1

151250413450 NGUYỄN VĂN TRỌNG Abc1234567 25/08/96 15C4

151250443145 PHAN MINH TÂY Abc1234567 15/12/97 15CDT1

141250612170 Hồ Ngọc Trình Abc1234567 24/01/94 14XD1

151250413229 HỒ THANH PHỤNG Abc1234567 08/06/97 15C2


